
1 Nguyễn Thúy An Nữ 26/11/2000 Kinh
Cử nhân giáo dục Mầm 

non

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm non Tuổi 

Thơ
99,7 99,7 Trúng tuyển

2 Nguyễn Hà Anh Nữ 06/11/2001 Kinh
Cao đẳng sư phạm giáo 

dục Mầm non

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm non Tuổi 

Thơ
89,3 89,3 Trúng tuyển

3 Lại Thị Hồng Chiến Nữ 25/11/1995 Kinh
Cử nhân giáo dục Mầm 

non

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm non Tuổi 

Thơ
96,7 96,7 Trúng tuyển

4 Nguyễn Thùy Dương Nữ 17/6/2001 Kinh
Cao đẳng sư phạm giáo 

dục Mầm non

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm non Tuổi 

Thơ
78,7 78,7 Trúng tuyển

5 Trương Mỷ Duyên Nữ 30/11/2002 Kinh
Cao đẳng sư phạm giáo 

dục Mầm non

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm non Tuổi 

Thơ
85 85 Trúng tuyển

6 Trần Thị Thu Hương Nữ 03/09/1996 Kinh
Cử nhân giáo dục Mầm 

non

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm non Tuổi 

Thơ
97,3 97,3 Trúng tuyển

7 Lê Mộng Kiều Nữ 30/11/2000 Kinh
Cử nhân giáo dục Mầm 

non

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm non Tuổi 

Thơ
76,3 76,3 Trúng tuyển

8 Tống Khánh Linh Nữ 09/01/1995 Kinh
Cử nhân giáo dục Mầm 

non

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm non Tuổi 

Thơ
85 85 Trúng tuyển

9 Trần Kim Ngân Nữ 25/4/1999 Kinh
Cử nhân giáo dục Mầm 

non

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm non Tuổi 

Thơ
98 98 Trúng tuyển

10 Ninh Thị Kiều Oanh Nữ 09/11/2002 Kinh
Cao đẳng sư phạm giáo 

dục Mầm non

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm non Tuổi 

Thơ
97,3 97,3 Trúng tuyển

11 Trần Như Quỳnh Nữ 18/2/2003 Kinh
Cao đẳng sư phạm giáo 

dục   Mầm non

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm non Tuổi 

Thơ
85,3 85,3 Trúng tuyển

12 Trần Thị Thanh Thanh Nữ 21/4/2000 Kinh
Cử nhân giáo dục Mầm 

non

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm non Tuổi 

Thơ
70 70 Trúng tuyển

13 Nguyễn Thị Thu Nữ 02/01/2002 Kinh
Cao đẳng sư phạm giáo 

dục Mầm non

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm non Tuổi 

Thơ
75 75 Trúng tuyển

14 Trần Cẩm Tiên Nữ 29/10/1995 Kinh
Cử nhân giáo dục Mầm 

non

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm non Tuổi 

Thơ
80 80 Trúng tuyển
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15 Nguyễn Hằng Trinh Nữ 06/01/2003 Kinh
Cao đẳng sư phạm giáo 

dục Mầm non

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm non Tuổi 

Thơ
63,3 63,3 Trúng tuyển

16 Phạm Thúy An Nữ 21/10/1995 Kinh
Cử nhân giáo dục Mầm 

non

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm non 

Hướng Dương
80 80 Trúng tuyển

17 Nguyễn Ngọc Bích Nữ 11/09/1999 Kinh
Cử nhân giáo dục Mầm 

non

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm non 

Hướng Dương
70 70 Trúng tuyển

18 Tôn Chúc Đào Nữ 01/03/2002 Kinh
Cao đẳng sư phạm giáo 

dục Mầm non

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm non 

Hướng Dương
81,7 81,7 Trúng tuyển

19 Phan Thị Châu Đoan Nữ 01/01/1999 Kinh
Cử nhân giáo dục Mầm 

non

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm non 

Hướng Dương
72,3 72,3 Trúng tuyển

20 Phùng Châu Đoan Nữ 20/7/1999 Kinh
Cử nhân giáo dục Mầm 

non

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm non 

Hướng Dương
97,3 97,3 Trúng tuyển

21 Võ Ngọc Thúy Duy Nữ 09/02/2002 Kinh
Cao đẳng sư phạm giáo 

dục Mầm non

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm non 

Hướng Dương
97,3 97,3 Trúng tuyển

22 Nguyễn Thị Tuyết Mai Nữ 10/01/2003 Kinh
Cao đẳng sư phạm giáo 

dục Mầm non

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm non 

Hướng Dương
78,3 78,3 Trúng tuyển

23 Võ Phụng Nghi Nữ 01/01/1990 Kinh
Cao đẳng giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm non 

Hướng Dương
70 70 Trúng tuyển

24 Danh Thị Tú Trinh Nữ 28/4/2000 Khmer
Cao đẳng sư phạm giáo 

dục Mầm non

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm non 

Hướng Dương

Người dân 

tộc thiểu 

số

99 5 104 Trúng tuyển

25 Nguyễn Thị Thúy Vi Nữ 06/02/1999 Kinh
Cử nhân giáo dục Mầm 

non

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm non 

Hướng Dương
80 80 Trúng tuyển

26 Đỗ Thị Kiều Diễm Nữ 19/2//1998 Kinh
Cao đẳng sư phạm giáo 

dục Mầm non

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm non Hoa 

Mai
98,3 98,3 Trúng tuyển

27 Cái Thúy Kiều Nữ 14/9/1997 Kinh
Cao đẳng sư phạm giáo 

dục Mầm non

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm non Hoa 

Mai
77,7 77,7 Trúng tuyển

28 Mai Thị Mỹ Ngân Nữ 27/6/2002 Kinh
Cao đẳng sư phạm giáo 

dục Mầm non

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm non Hoa 

Mai
82 82 Trúng tuyển

29 Cao Thị Bích Như Nữ 05/04/2001 Kinh
Cao đẳng sư phạm giáo 

dục Mầm non

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm non Hoa 

Mai
80 80 Trúng tuyển

30 Phạm Ngọc Phương Nữ 24/9/2003 Kinh
Cao đẳng sư phạm giáo 

dục Mầm non

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm non Hoa 

Mai
91,7 91,7 Trúng tuyển
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31 Lê Thị Thu Thảo Nữ 08/08/2002 Kinh
Cao đẳng sư phạm giáo 

dục Mầm non

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm non Hoa 

Mai
75 75 Trúng tuyển

32 Trần Thị Huyền Trang Nữ 22/01/1995 Kinh
Cử nhân giáo dục Mầm 

non

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm non Hoa 

Mai
87,3 87,3 Trúng tuyển
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